TIẾT 23. BÀI 21. QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI

II. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí ( Bài 20)
1. Khái niệm

 - Khái niệm: là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ của lớp vỏ địa lí.

 - Nguyên nhân: 

 + Là do tất cả các thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của nội lực và ngoại lực

 + Những thành phần này luôn xâm nhập vào nhập vào nhau trao đổi vật chất và năng lượng với nhau, khiến chúng gắn bó mật thiết để tạo nên một thể thống nhất và hoàn chỉnh

2. Biểu hiện của quy luật
 - Các thành phần ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau

 - Nếu một thành phần của lớp vỏ địa lí bị thay đổi thì các thành phần khác sẽ bị biến đổi theo. 

3. Ý nghĩa của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh 
Có thể dự báo trước về sự thay đổi của các thành phần tự nhiên khi chúng ta sử dụng chúng.
	I. Quy luật địa đới ( Bài 21)
1. Khái niệm: Là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh qan địa lí theo vĩ độ.
 2. Nguyên nhân: Góc chiếu của tia sáng Mặt Trời đến Trái Đất nhỏ dần từ xích đạo về hai cực → lượng bức xạ Mặt Trời cũng giảm theo.

3. Biểu hiện của quy luật

 a) Sự phân bố của vòng đai nhiệt

 Trên Trái Đất có 5 vòng đai nhiệt (vòng đai nóng, hai vòng đai ôn hoà, hai vòng đai lạnh, hai vòng đai băng giá vĩnh cửu).

 b) Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất

 - Có 7 đai áp.

 - Có 6 đới gió trên hành tinh.

 c) Các đới khí hậu trên Trái Đất

 - Có 7 đới khí hậu chính.

 d) Các đới đất và các thảm thực vật

 - Có 10 kiểu thảm thực vật.

 - Có 10 nhóm đất.


	II. Quy luật phi địa đới

 1. Khái niệm

 Là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần địa lí và cảnh quan.

 2. Nguyên nhân

Do nguồn năng lượng bên trong lòng đất phân chia bề mặt Trái Đất thành lục địa, đại dương và địa hình núi cao

 3. Biểu hiện của quy luật

 a) Quy luật đai cao

 - Khái niệm: sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên theo độ cao địa hình.

 - Nguyên nhân: Do sự thay đổi nhiệt ẩm theo độ cao.

 - Biểu hiện: Sự phân bố các vành đai thực vật theo độ cao.

 b) Quy luật địa ô

 - Khái niệm: Sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và cảnh quan theo kinh độ.

 - Nguyên nhân: Do sự phân bố đất, biển và đại dương.

 - Biểu hiện: Sự thay đổi thảm thực vật theo kinh độ.


PHẦN II: ĐỊA LÝ KINH TẾ-XÃ HỘI

CHƯƠNG V: ĐỊA LÝ DÂN CƯ

TIẾT 24 - BÀI 22 : DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ.
	I. Tình hình phát triển dân số thế giới và hệ quả 

1. Tình hình phát triển dân số

 - Quy mô dân số thế giới lớn: Năm 2005 dân số thế giới là 6,477 tỷ người (2013 - 7,2 tỷ người).

 - Quy mô dân số không đều giữa các quốc gia.

 - Quy mô dân số tăng nhanh: 

 + Từ 1804 đến 2013 dân số thê giới tăng 6,2 tỷ người.

 + Thời gian dân số tăng thêm 1 tỷ người ngày càng rút ngắn: dẫn chứng (SGK).

 + Thời gian dân số tăng gấp đôi ngày càng rút ngắn: dẫn chứng (SGK).

2. Hệ quả của tình hình gia tăng dân số nhanh

Dân số tăng nhanh và không hợp lí gây sức ép lên ba vấn đề: Kinh tế; xã hội và môi trường


II.  Gia tăng dân số

1. Gia tăng tự nhiên

a. Tỷ suất sinh thô (%​)

 - Công thức: S = s/D × 1000

 - Tỷ suất sinh thô của thế giới cao nhưng ngày càng giảm và không đều giữa các nhóm nước.

 + Tỷ suất sinh thô của nhóm nước đang phát triển luôn cao hơn nhóm nước phát triển.

 + Nguyên nhân: chủ yếu do tâm lí và nhận thức xã hội… 

b. Tỷ suất tử thô (%)

 - Công thức: T = t/D × 1000

 - Tỷ suất tử thô của thế giới ngày càng giảm nhưng không đều giữa các nhóm nước và theo từng giai đoạn.
c. Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên (%)

 - Công thức: Tg = S - T (%)

- Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên không đều giữa các nhóm nước: nhóm nước đang phát triển có tỷ suất gia tăng tự nhiên cao hơn nhóm phát triển.

d) Hậu quả của gia tăng dân số 

 - Gây sức ép đối với sự phát triển kinh tế - xã hôi - môi trường.

2. Gia tăng cơ học (%): 

 - Sự di chuyển của dân cư từ nơi này đến nơi khác ( sự biến động cơ học của dân cư. 

 - Công thức: (Xuất cư - Nhập cư)/DTB x 100

 - Gia tăng cơ học không ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số trên thế toàn thế giới.

3. Gia tăng dân số: Tg + TCơ học 

(nhưng Tg là động lực chính của sự gia tăng dân số thế giới).

TIẾT 25 - BÀI 23 : CƠ CẤU DÂN SỐ.
	I. Cơ cấu sinh học

1. Cơ cấu dân số theo giới

 - Khái niệm: Cơ cấu dân số theo giới biểu thị tương quan giữa giớ nam so với giới nữ hoặc với tổng số dân (Đơn vị %).
 CT: TNN = DNam/ DNữ ĐV: %
 - Cơ cấu DS biến động theo thời gian và khác nhau ở từng nước, từng khu vực.

 - Cơ cấu dân số theo giới ảnh hưởng tới sự phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia

2. Cơ cấu dân số theo tuổi.

 - Khái niệm: Cơ cấu dân số theo tuổi là sự tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định.
 - Cơ cấu dân số theo tuổi phân làm 3 nhóm: 

 + Dưới tuổi lao động: 0 - 14 tuổi

 + Trong tuổi lao động: 15 - 59 tuổi hoặc đến 64 tuổi.

 + Trên tuổi lao động: 60 tuổi hoặc 65 tuổi trở lên.

 - Tháp dân số là biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số theo tuổi và giới.

 - Có 3 kiểu tháp DS: 

 + Kiểu mở rộng

 + Kiểu thu hẹp

 + Kiểu ổn định


	II. Cơ cấu xã hội

1. Cơ cấu dân số theo lao động

 a. Nguồn lao động

 - Gồm bộ phận DS trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động.

 - Chia làm 2 nhóm: 

 + Dân số hoạt động kinh tế 

 + DS không hoạt động kinh tế

b. Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế

 - Dân số lao động theo khu vực kinh tế gồm 3 khu vực

 + Khu vực I: nông - lâm - ngư nghiệp

 + Khu vực II: công nghiệp - xây dựng

 + Khu vực III: Dịch vụ

 + Nước đang phát triển: KV I cao nhất

 + Nước phát triên: KV III cao nhất

2. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hoá.

 - Ý nghĩa: Phản ánh trình độ dân trí và học vấn của dân cư.

 - Tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống của một quốc gia.

 - Căn cứ: 

 + Tỉ lệ người biết chữ (15 tuổi trở lên)

 + Số năm đến trường (25 tuổi trở lên)


---------------------------------------

 (tiết 26,27) - BÀI 24
 PHÂN BỐ DÂN CƯ. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ VÀ ĐÔ THỊ HOÁ.
I. Sự phân bố dân cư

1. Khái niệm

 - Phân bố dân cư: Là sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu của xã hội
 - Tiêu chí MĐDS = DS/S (ng/km2)

	III. Đô thị hoá

1. Khái niệm: (SGK)

2. Đặc điểm

 - Dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh

 - Dân cư tập trung vào các thành phố lớn, cực lớn.

 - Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.

3. Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường
* Tích cực: 

 - Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

 - Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

 - Làm thay đổi phân bố dân cư và lao động

 - Chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí được nâng lên, các quá trình sinh, tử, hôn nhân cũng thay đổi.

 - Cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện.

* Tiêu cực: 

 - Nếu ĐTH không xuất phát và gắn liền với quá trình CNH sẽ dẫn tới những ảnh hưởng tiêu cực: 

 + Nông thôn mất đi một phần nhân lực.

 + Thành thị chịu sức ép lớn về vấn đề việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục, môi trường ô nhiễm.


